
Phụ lục I
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số    /KH-SNN ngày     tháng 7 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính
Thực

hiện năm
2022

Năm 2023 Kế
hoạch
năm
2024

Kế
hoạch

Ước thực
hiện cả

năm
I Hợp tác xã
1 Tổng số  hợp tác xã HTX

Trong đó:
Số hợp tác xã đang hoạt động HTX 417 427 439 453
Số hợp tác xã thành lập mới HTX 63 17 24 18
Số hợp tác xã giải thể HTX 34 2 2
Số hợp tác xã đạt loại tốt, khá (*) HTX 128 128 128 150
Số HTX ứng dụng công nghệ cao HTX 55 55 55 60
Số HTX nông nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị HTX 92 93 93 147

2 Tổng số thành viên hợp tác xã Người 8,471 8,611 8,611 9,031
Trong đó:
Số thành viên mới Thành viên 398 138 138 140
Số thành viên ra khỏi hợp tác xã Thành viên 198 77 77 70

3 Tổng số cán bộ quản lý hợp tác xã Người 1,663 1,731 1,827 1,899
Trong đó:
Số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo đạt trình
độ sơ, trung cấp

Người 360 365 365 370

Số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo đạt trình
độ cao đẳng, đại học trở lên

Người 336 341 341 346

II Liên hiệp hợp tác xã
III Tổ hợp tác 
1 Tổng số tổ hợp tác THT 43 43 43 45

Trong đó:
Số THT có đăng ký hoạt động với chính quyền
xã/phường/thị trấn THT 43 43 43 45

2 Tổng số thành viên tổ hợp tác Thành viên 475 475 475 480
Trong đó:
Số thành viên mới thu hút Thành viên 212 20

3 Doanh thu bình quân một tổ hợp tác Tr đồng/năm 1251.3 1500.0 1500.0 1600.0
4 Lãi bình quân một tổ hợp tác Tr đồng/năm 357.4 360.0 360.0 380.0

(*) Theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của BKHĐT về hướng dẫn phân loại và đánh
giá HTX
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Phụ lục II
NHU CẦU VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ

PHÁT TRIỂN KTTT, HTX NĂM 2024
(Kèm theo Kế hoạch số    /KH-SNN ngày     tháng 7 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

ST
T Chỉ tiêu Đơn vị

tính

Thực hiện 2023 Kế hoạch 2024 (*)

Ghi chú
Kế

hoạch
Thực
hiện Kế hoạch

Dự kiến
đơn vị thực

hiện

I NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

1 Nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực KTTT

1.1 Đào tạo

- Số người được cử đi đào tạo Người

- Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng

1.2 Bồi dưỡng

- Số người được tham gia bồi dưỡng Người 400 400

- Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng 765 765

2 Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu, tuyên truyền, hỗ
trợ về KTTT 3 3

- Số hợp tác xã được hỗ trợ HTX

- Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng

3 Hỗ trợ về xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường

- Số hợp tác xã được hỗ trợ HTX 20 20

- Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng 300 300

4 Hỗ trợ khác (cụ thể theo từng nội dung hỗ trợ) Tr đồng

- Số hợp tác xã được hỗ trợ HTX

- Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng
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II NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

1 Thành lập mới, củng cố tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác
xã

- Số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hỗ trợ HTX,
LHHTX 4 20 20

- Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng 189.7 1,000 1,000

2 Nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực KTTT

2.1 Đào tạo

- Số người được cử đi đào tạo Người

- Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng

2.2 Bồi dưỡng

- Số người được tham gia bồi dưỡng Người 50 50 60 60

- Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng 52.716 52.716 54 54

3 Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu, tuyên truyền, hỗ
trợ về KTTT

- Số hợp tác xã được hỗ trợ HTX

- Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng

4 Hỗ trợ về xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường

- Số hợp tác xã được hỗ trợ HTX 20 20 20

- Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng 135 135 135

5 Hỗ trợ khác (cụ thể theo từng nội dung hỗ trợ)
(*) Kèm theo dự toán theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 124/2021/TT-BTC

ST
T Chỉ tiêu Đơn vị

tính

Thực hiện 2023 Kế hoạch 2024 (*)

Ghi chú
Kế

hoạch
Thực
hiện Kế hoạch

Dự kiến
đơn vị thực

hiện
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Phụ lục III

NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KTTT, HTX NĂM 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

ST
T Chỉ tiêu

Tổng mức đầu tư Thực hiện 2023
Kế hoạch

2024 Ghi chú
Tổng số Trong đó

NSNN Kế hoạch Thực hiện

I NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

1 Dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn

1.1 Dự án….

Dự án….

2 Dự án thuộc Chương trình MTQG…

1.1 Dự án hỗ trợ cơ sở hạ tầng 15,000

II NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

1 Dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn

1.1 Dự án….

1.2 Dự án….

2 Dự án thuộc Chương trình MTQG…

1.1 Dự án….
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